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MÃ MÔN : STA 271 Học kỳ : 3
Thời gian : 18h00 - 21/03/2013 Lần thi : 2

A P Q H L M I F
10% 0% 0% 0% 15% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 172348296 Nguyễn Văn Danh K17QTM1 7 5 6.2 V 0.0 Không 0

2 172317826 Võ Thị Hải K17KKT3 7 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

3 172328006 Lê Văn Minh Hiếu K17KDN4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

4 172317889 Võ Mai Mạnh Hùng K17KKT3 0 0 5.5 P 0.0 Không NỢ LP

5 172348391 Nguyễn Thị Ánh Ngọc K17QTC3 9 7 8 P 0.0 Không NỢ LP

6 172348412 Nguyễn Thành Quân K17QTC4 0 5 1.5 P 0.0 Không NỢ LP

7 172317949 Lê Thị Ngọc Tân K17KKT3 7 0 7.8 P 0.0 Không NỢ HP, LP

8 172348946 Đinh Thị Thu Thảo K17QTC1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

9 162333801 Võ Văn Thịnh K17QTH3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

10 172318914 Phạm Lê Hiền Trang K17KKT3 7 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

11 172528669 Nguyễn Minh Trí K17QNH2 0 0 4 P 0.0 Không NỢ LP

12 132527098 Lê Trọng Thăng K15QNH1 5 6 5.5 3.1 0.0 Không 0

13 172317791 Nguyễn Mạnh Hùng K17KKT2 5 0 5 P 0.0 Không NỢ LP

14 172317913 Hoàng Quốc Khánh K17KKT4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

15 172328067 Nguyễn Thị Thùy Nhung K17KDN2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

16 172328125 Lê Thị Tư K17KDN3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

17 172348343 Nguyễn Quốc Hùng K17QTC3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

18 168322173 Phạm Thị Bích Ngọc T16KDN1 7 0 3 P 0.0 Không NỢ LP

19 172317927 Dương Viết Quý K17KKT4 9 9 9 5.8 7.2 Bảy Phẩy Hai  

20 172348438 Đỗ Thị Minh Thu K17QTC4 0 0 5 P 0.0 Không NỢ HP, LP

21 172317978 Phạm Thị Hồng Diễm K17KKT2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

22 172317777 Nguyễn Thị Ngọc Hà K17KKT5 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

23 172317800 Nguyễn Huy Hoàng K17KKT1 8.5 8.3 6.5 P 0.0 Không NỢ LP

24 172348282 Hồ Minh Hoàng K17QTM1 8.5 8.3 6.5 P 0.0 Không NỢ LP

25 142121110 Phạm Ngọc Tình K14KKT1 7.5 6 6 5 5.6 Năm Phẩy Sáu0

26 172317831 Nguyễn Thị Linh K17KKT5 7.5 8.3 7.5 P 0.0 Không NỢ HP, LP

27 172338227 Trần Anh Quy K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

28 172348295 Huỳnh Bá Thông K17QTM1 3 7 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

29 142311843 Lê Bá Toại K14KKT4 7.5 8 6 3 0.0 Không 0

30 172317965 Nguyễn Thị Tường Vi K17KKT5 6.5 6 0 4.6 4.1 Bốn Phẩy Một  

31 172317874 Đinh Thị Hoàng Yến K17KKT5 8 7 8.5 0 0.0 Không 0

32 172316791 Nguyễn Ngọc Châu K17PSU_KKT 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

33 172526984 Lê Quốc Thiện K17PSU_QNH 7.5 8 8.7 P 0.0 Không NỢ LP

34 172316823 Uông Nữ Minh Ngọc K17PSU_KKT 0 6 3 P 0.0 Không NỢ LP

35 172316827 Vũ Thị Tô Ni K17PSU_KKT 10 10 5.9 4.6 6.2 Sáu  Phẩy Hai0
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36 172316841 Lương Quốc Tuấn K17PSU_KKT 5 6 5 P 0.0 Không NỢ LP

37 172336854 Văn Bá Hưng K17PSU_QTH 7 8 4 P 0.0 Không NỢ LP

38 172336871 Thân Thị Nhật Tiên K17PSU_QTH 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

STT SỐ
LƯỢNG

1 4
2 34

38

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 11%
Số sinh viên nợ 89%


